KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 10 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO BÉ 3-4 TUỔI - LỚP MGB C1 
Tên giáo viên: lớp C1, Phạm Thị Thanh , Nguyễn Thị Trang 
	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 03/10 đến 07/10
	Tuần 2
Từ 10/10 đến 14/10
	Tuần 3
Từ 17/10 đến 21/10
	Tuần 4
Từ 24/10 đến 28/10
	Mục tiêu thực hiện

	Đón trẻ, thể dục sáng
	* Cô đón trẻ và trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe, đo nhiệt độ và nhắc phụ huynh ký vào sổ đo thân nhiệt của trẻ. Cô chú ý cảm xúc của hoặc những biểu hiện bất thường của trẻ.
- Nhắc nhở trẻ 1 số thói quen lễ giáo: Chào hỏi, cảm ơn…
- Hướng dẫn trẻ cách tháo giày, dép, ba lô và để vào đúng nơi quy định

* Tập thể dục theo nhạc chung của trường:
+ Hô hấp: Thổi nơ +Tay: Sang ngang- Lên cao 
+ Chân: Lên trước, nhún + Bụng: Tay lên cao. Cúi gập bụng 
+ Bật: Chụm tách. 

	

	Trò chuyện
	- Trò chuyện về tên, tuổi, giới tính của bản thân trẻ 
+ Đặc điểm riêng của trẻ: Thói quen, sở thích của trẻ
+ Trò chuyện cùng trẻ về tên gọi các bộ phận và các giác quan trên cơ thể: Chức năng của từng bộ phận, từng giác quan đối với cơ thể. Cách chăm sóc và bảo vệ, giữ gìn vệ sinh cơ thể 
- Cô trò chuyện với trẻ. xem vi deo, hình ảnh, tìm hiểu về các ngày lễ lớn trong tháng 10: Ngày giải phóng thủ đô 10/10; 
+ Trò chuyện về Hà nội
- Cô trò chuyện với trẻ. xem vi deo, hình ảnh, tìm hiểu về các ngày lễ lớn trong tháng 10: Ngày thành lập hội liên hiệp PNVN 20/10: các hoạt động kỉ niệm, ý nghĩa, thời gian ....
+ Trò chuyện với trẻ về các thành viên trong gia đình trẻ - những người yêu thương và chăm sóc trẻ
+ Tình cảm của trẻ đối với người thân của bé
- Tìm hiểu - quan sát - trò chuyện về trang phục theo mùa của bé (mùa đông - mùa hè - quần - áo, váy, giầy...)
+ Trò chuyện về kiểu dáng, chất liệu, sự cần thiết của chúng đối với cơ thể bé 
+ Sưu tầm tranh ảnh các trang phục của bé trên báo, tạp chí 
- Quan sát, tìm hiểu, trò chuyện về những việc bé cần phải làm để giữ an toàn cho bản thân mình 
+ Không chơi những nơi nguy hiểm, không làm những hành động nguy hiểm...
+Tìm hiểu tên các món ăn, các loại thực phẩm cần thiết cho cơ thể. 

	

	Hoạt động học
	T2
	Âm nhạc
Âm nhạc:
- Dạy hát: Cái mũi
- Nghe hát: Đôi và một
- TC: Tai ai tinh 

	Âm nhạc
- Hát: Hoa bé ngoan
- Nghe hát: Nắm tay thân thiết 
- TC: Ai nhanh nhất (MT72) 

	Âm nhạc
- VĐ: Tay thơm –tay ngoan
- Nghe hát: Em là bông hồng nhỏ.
- TC: Quả bóng nẩy (MT75) 

	Âm nhạc
- Dạy hát: Mẹ đi vắng
- Nghe hát: Ba ngọn nến lung tinh .
- TC: Âm thanh từ đâu 

	MT26, MT58, MT42, MT45, MT72, MT18, MT59, MT9, MT75, MT2, MT36

	
	T3
	Làm quen với toán
Làm quen với toán:
Tạo nhóm theo một dấu hiệu (MT26) 

	Làm quen với toán
Nhận biết, gọi tên hình tròn, hình vuông (MT18) 

	Làm quen với toán
Nhận biết hình chữ nhật- hình tam giác 

	Làm quen với toán
Xác định phía trên phía dưới của bản thân 

	

	
	T4
	Khám phá
Bé tự giới thiệu về mình (MT58) 

	Khám phá
Hà Nội trong mắt bé (MT59) 

	Khám phá
Ngày của bà và mẹ (MT36) 

	Khám phá
Bé giữ an toàn cho bản thân 

	

	
	T5
	Vận động
Bò thấp chui qua cổng (MT42) 

	Văn học
Truyện: Cậu bé mũi dài (MT9) 

	Vận động
Đi trong đường hẹp (MT2) 

	Văn học
Thơ: Thỏ bông bị ốm 

	

	
	T6
	Hoạt động tạo hình
Tô màu trang phục bạn trai - bạn gái (MT45) 

	Hoạt động tạo hình
Cắt dán trang phục bé thích 

	Hoạt động tạo hình
Trang trí bưu thiếp tặng bà – mẹ 

	Hoạt động tạo hình
In - đồ bàn tay bé 

	

	Hoạt động ngoài trời
	* Quan sát: Các bộ phận cơ thể., Trải nghiệm khám phá các giác quan; Tranh ảnh tư liệu về ngày GPTĐ; Tranh các hoạt động trong ngày 20/10; Thời tiết trong ngày; Các đồ dùng gây nguy hiểm cho bé, Trang phục các mùa, QS gia đình nhỏ - gia đình lớn 

* TCVĐ: Hãy chỉ cho đúng; Tìm bạn; Lộn cầu vồng; Thả đỉa ba ba; ai nhanh hơn, chi chi chành chành; Trời nắng- trời mưa; Về đúng nhà; Dung dăng dung dẻ…
* Chơi theo ý thích: Chơi với đồ chơi ngoài trời; tham gia vào các nhóm chơi (Gắp cua bỏ giỏ; Chơi với bóng; hột hạt…)
- Giao lưu các trò chơi vân động/ văn nghệ với các lớp trong khối (Thứ 5)
- Lao động, vệ sinh khu thiên nhiên, chăm sóc cây (Thứ 4) 

	

	Hoạt động chơi góc
	* Góc trọng tâm: Tuần 1: Góc bác sĩ: Phòng khám chuyên khoa nhi 
Tuần 2: Góc tạo hình: Tô màu tranh về Hà Nội 
Tuần 3: Góc tạo hình: Làm hoa - gói quà tặng bà và mẹ 
Tuần 4: Góc bán hàng: Bán trang phục của bé 

- Góc phân vai: 
+ Gia đình: tổ chức sinh nhật cho bé (CB: Bánh ga tô, bánh kẹo, hoa quả, nến...Cho trẻ hát bài hát chúc mừng sinh nhật, hướng dẫn trẻ cách nói những lời chúc mừng sinh nhật đến bạn,…) 
+ Bán hàng: cửa hàng bách hóa bán các đồ dùng, thời trang của bé
+ Nấu ăn: Tập pha nước cam, salat hoa quả, các món ăn đủ chất
+ Góc xây dựng: Xây dựng ngôi nhà thân yêu của bé…
+ Góc Bác sĩ: Khám bệnh cho bé…

- Góc nghệ thuật: 
+ Tạo hình: Tô màu bạn trai, bạn gái. Cắt dán - tô màu trang phục của bé. Tô tranh về Hà Nội. Làm hoa - bưu thiếp, gói quà ...tặng bà, mẹ và cô giáo, ...
+ Âm nhạc: phân biệt âm thanh 1 số nhạc cụ đơn giản, hát múa các bài hát về mẹ, bà, cô giáo., thủ đô Hà nội - Biểu diễn văn nghệ theo chủ đề ngày 20/11
- Góc sách: Làm sách tranh về thời trang, ĐD – ĐC của bé. Kể chuyện theo tranh “Cậu bé mũi dài”
- Góc học tập: Làm các bài tập Toán - chơi trò chơi ôn luyện: tạo nhóm đồ vật theo 1 dấu hiệu, tô màu - tạo ra các hình tròn, Hình vuông, ta m giác, chữ nhật, - xác đinh phía trên - phía dưới cùa bản thân, 
- Góc thiên nhiên: Tập pha màu nước, tưới cây, nhặt lá…
- Góc KN thực hành CS: gấp quần áo, lồng tất 

	

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Thực hiện 1số việc đơn giản: Rửa tay, lau mặt, xúc miệng, tháo tất, cởi quần áo… với sự giúp đỡ, hướng dẫn của cô 
- Biết một số hành vi, thói quen văn minh trong khi ăn: Không để rơi vãi cơm, hắt hơi biết che miệng…
- Trò chuyện và nói đúng tên một số thực phẩm quen thuộc khi nhìn vật thật hoặc tranh ảnh (thịt, trứng, cá, sữa, rau...)
- Nghe kể chuyện: Cậu bé mũi dài, Vì sao gấu con bị sâu răng. 

	

	Hoạt động chiều
	*Hướng dẫn chơi các trò chơi: Ghép hình, xếp nhà, ghép tranh, di chuyển hạt bằng thìa…
* Xem bức ảnh về gia đình bé. Trò chuyện về các thành viên trong gia đình, những trang phục bé thích
* Lao động tập thể: Vệ sinh các góc chơi, lau lá cây, chăm sóc cây
* Kể chuyện: Chú mèo đánh răng; Đọc thơ: Chú giải phóng quân; Thăm nhà bà
* Hát múa các bài hát về trường bản thân bé, gia đình, các bài hát về chú bộ đội, hát về bà, về mẹ…
* Rèn KN tạo hình: Nặn, tô màu, sử dụng màu nước để in ngón tay tạo thành sản phẩm…
- Rèn kĩ năng cầm bút và tư thế ngồi, cách lựa chọn màu sắc
* Làm bổ sung BT toán trang 8, trang 10 - chơi các trò chơi, phân biệt tay phải - tay trái, phía trên - phía dưới bản thân trẻ. Chơi với các hình tròn
* Rèn kĩ năng thực hành cuộc sống: Đi lên xuống cầu thang; bê ghế đúng cách…
*Chơi theo ý thích
* Tham gia phòng học Kidsmat
* Thứ 6: Biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan 

	

	Chủ đề - Sự kiện 
	
	
	
	
	

	Đánh giá KQ thực hiện
	ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN
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